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I.TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn( 4 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Nhiệm vụ của nghề kiến trúc sư xây dựng là gì?
   A. Hình thành các khái niệm thiết kế cho quần áo, dệt may, các sản phẩm công nghiệp, thương mại và tiêu dùng và đồ trang sức.
   B. Xây dựng mới hoặc sửa đổi các lí thuyết, phương pháp và đưa ra lời khuyên về chính sách liên quan đến kiến trúc cảnh quan.
   C. Tư vấn và thiết kế các công trình như cầu, đập, bến cảng, ...
   D. Nghiên cứu và phân tích không gian, chức năng, hiệu quả, an toàn và yêu cầu thẩm mĩ
Câu 2. Cảm biến là thiết bị cảm nhận và biến đổi đại lượng
	 A. Vật lí
	 B. Vật lí, hóa học, sinh học

	 C. Sinh học
	 D. Hóa học


[image: ]Câu 3. Cho biết tên gọi của loại cảm biến sau?      
	 A. Cảm biến độ ẩm
	 B. Cảm biến nhiệt độ
	 C. Cảm biến ánh sáng
	 D. Cảm biến màu sắc


Câu 4. Người lao động trong ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật điện cần đáp ứng mấy yêu cầu chính về
	 A. Phẩm chất
	 B. Phẩm chất và năng lực

	 C. Sắc đẹp.
	 D. Năng lực


Câu 5. Sơ đồ khối của mạch điều khiển sử dụng mô đun cảm biến có thành phần chính nào?
   A. Mô đun cảm biến                            B. Đối tượng điều khiển
   C. Nguồn điện                                     D. Mô đun cảm biến, đối tượng điều khiển, nguồn điện
Câu 6. “Xác định và tìm giải pháp tốt nhất cho các vấn đề liên quan đến chức năng và chất lượng của môi trường bên ngoài và đưa ra các thiết kế, bản vẽ và kế hoạch cần thiết” là nhiệm vụ của nghề nào sau đây?
	 A. Kiến trúc sư cảnh quan
	 B. Kiến trúc sư xây dựng

	 C. Nhà thiết kế sản phẩm và may mặc.
	 D. Nhà thiết kế và trang trí nội thất


Câu 7. Hồ sơ kĩ thuật có
   A. Bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm, tài liệu liên quan đến hướng dẫn sử dụng, lắp đặt, vận hành và sửa chữa sản phẩm.
   B. Tài liệu hướng dẫn sử dụng
   C. Tài liệu lắp đặt
   D. Bản vẽ kĩ thuật chế tạo sản phẩm
Câu 8. Nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật điện gắn liền với
   A. Phân phối điện                                      B. Sử dụng điện
   C. Sản xuất điện                                        D. Sản xuất, phân phối và sử dụng năng lượng điện.
Câu 9. “Xây dựng nguyên mẫu” thuộc bước nào của quy trình thiết kế kĩ thuật?
	 A. 3
	 B. 1
	 C. 2
	 D. 5


Câu 10. Nghề nào thuộc ngành nghề thợ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện?
   A. Kĩ sư cơ điện                                                     B. Kĩ sư sản xuất điện.
   C. Kĩ thuật viên kĩ thuật truyền tải điện                 D. Thợ lắp đặt đường dây điện
Câu 11. Quy trình thiết kế kĩ thuật gồm mấy bước?
	 A. 3
	 B. 5
	 C. 6
	 D. 1


Câu 12. Bước 2 của quy trình lắp ráp mạch điện điều khiển sử dụng mô đun cảm biến là?
	 A. Chuẩn bị
	 B. Lắp ráp mạch điện.

	 C. Tìm hiểu về mô đun cảm biến
	 D. Tìm hiểu về sơ đồ mạch điện


Câu 13. Thiết kế kĩ thuật có vai trò chính nào?
   A. Phát triển sản phẩm và phát triển công nghệ            B. Phát triển công nghệ
   C. Phát triển kĩ thuật.                                                    D. Phát triển sản phẩm
Câu 14. “Xác định và chỉ rõ các biện pháp thi công, vật liệu, tiêu chuẩn chất lượng và chỉ đạo công việc xây dựng” là nhiệm vụ của nghề nào sau đây?
	 A. Nhà thiết kế sản phẩm và may mặc
	 B. Nhà thiết kế và trang trí nội thất

	 C. Kiến trúc sư xây dựng
	 D. Kiến trúc sư cảnh quan


Câu 15. Công dụng của mô đun cảm biến độ ẩm là gì?
   A. Biến đổi ánh sáng thành tín hiệu điều khiển.
   B. Biến đổi nhiệt độ của môi trường thành tín hiệu điều khiển.
   C. Biến đổi nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm của môi trường thành tín hiệu điều khiển.
   D. Biến đổi độ ẩm của môi trường thành tín hiệu điều khiển.
Câu 16. Bước 2 của quy trình thiết kế kĩ thuật là
   A. Tìm hiểu tổng quan, đề xuất giải pháp                 B. Xây dựng nguyên mẫu
   C. Xác định vấn đề, xây dựng tiêu chí                      D. Thử nghiệm, đánh giá.
Phần II. Trắc nghiệm đúng sai ( 1 điểm).  Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 17. Thiết kế kĩ thuật có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất. Một trong những vai trò đó là: “các sản phẩm mới lần lượt được tạo ra để giải quyết những vấn đề mới hay đáp ứng các nhu cầu mới của con người, cải tiến các sản phẩm cũ; giúp cuộc sống ngày càng tiện nghi, xã hội phát triển”.
(a) Nội dung trên là vai trò phát triển công nghệ trong thiết kế kĩ thuật.
(b) Nội dung trên là vai trò phát triển sản phẩm trong thiết kế kĩ thuật.
(c) Thiết kế kĩ thuật có hai vai trò chính đối với đời sống và sản xuất.
(d) Thiết kế kĩ thuật nhằm xác định hình dạng, kích thước, kết cấu và chức năng của sản phẩm. 
II.TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 ( 1 điểm). Trong các nghề sau, nghề nào liên quan đến kĩ thuật?
Kiến trúc sư cảnh quan, người vẽ bản đồ, nhà thiên văn học, kĩ thuật thiết bị hình ảnh, nhà thiết kế nội thất, kiến trúc sư xây dựng, kiểm tra an ninh hàng không, lắp ráp ô tô, thợ lắp kính, nhà thiết kế công nghiệp và sản phẩm, nhà thiết kế trang sức.
Câu 2 ( 2 điểm). Hãy tìm hiểu về công việc cụ thể của một người làm nghề trong lĩnh vực kĩ thuật điện ở khu vực nơi em sống?	
Câu 3 ( 2 điểm). Thiết kế kĩ thuật gồm những bước cơ bản nào? Bước nào quyết định sản phẩm được hoàn thiện tiếp hay phải điều chỉnh lại? 
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Hết
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